
Họ và tên HS: ………………………………………   Lớp: ….. 

PHIẾU LUYỆN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

17 - 5 

.............. 

.............. 

     .............. 

12 + 4 

.............. 

.............. 

     .............. 

18 - 0 

.............. 

.............. 

     .............. 

3 + 11 

.............. 

.............. 

     .............. 

5 + 5 

.............. 

.............. 

      .............. 

Bài 2: Tính 

12 + 3 + 2 = …… 

   ….. 

14 - 3 + 5 = …… 

   ….. 

16 + 1 - 3 = …… 

   ….. 

 

17 - 3 - 2 = …… 

   ….. 

18 - 0 - 6 = …… 

   ….. 

16 - 5 + 3 = …… 

   ….. 

Bài 3: Làm theo mẫu 

Mẫu: 24 : hai mươi bốn                                 95 : ................................................................  

12 : ………………………….              13 : ..............................................................  

34 : ………………………….              51 : ..............................................................  

Bài 4: Viết các số 15 , 19 , 4 , 10 , 17, 6. Trong các số đã cho: 

a) Số lớn nhất là:……………    

b) Số bé nhất là:…………………………… 

c) Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: .....................................................................................  

d) Xếp theo thứu tự từ lớn đến bé: ..................................................................................  

Bài 5: Đọc tóm tắt rồi viết phép tính 

a) Minh               : 11 nhãn vở 

Hùng               :   8 nhãn vở 

         Cả hai                 … nhãn vở ? 

b) Hiền         :   17 cái bút 

Cho bạn    :    4 cái bút 

Còn lại         … cái bút? 

 

 

 

Bài 6: Hình bên có 

……….. hình tam giác 

 

              



 

 

 

      

           



 


